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Đáp án  

 Phần I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1 (1 điểm) 

Câu 1: Văn bản trên thuộc kiểu văn bản nào? Vì sao? 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Nhớ lại dấu hiệu nhận biết các kiểu văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản nghị luận: 

+ Vì bàn về một vấn đề cụ thể 

+ Vì dùng ý kiến, lí lẽ và dẫn chứng thuyết phục người đọc  

Câu 2 (1 điểm) 

Câu 2: Vì sao Marie đứng lặng trong giây lát, gần như ngưng thở khi nghe 

Georgette Leblanc nói về mình? 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

- Vì cô ấy có ngoại hình không đẹp, làm công việc bị coi thường 

- Vì cô ấy chưa nghĩ đến điều đó bao giờ 

Câu 3 (1 điểm) 

Câu 3: Câu chuyện về nha sĩ Fitzhugh viết một bức thư ngắn gửi chị giúp việc 

Bridgit đã chứng minh điều gì? 
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 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ bức thư 

Lời giải chi tiết: 

Phê bình bằng cách khích lệ, thể hiện niềm tin họ sẽ tỏ ra xứng đáng với sự tin 

cậy, lời khích lệ 

Câu 4 (1.5 điểm) 

Câu 4: Nhận định sau đây có thể vận dụng vào mọi hoàn cảnh, với mọi đối 

tượng trong cuộc sống được không? Vì sao? Hãy xây dựng một tình huống giả 

định, hoặc lấy một ví dụ để phản biện 

“Trong cách đối nhân xử thế, nếu ta đối xử với một người như thế nào thì anh 

ta sẽ trở thành người như thế ấy” – Johann Wolfgang von Goethe 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ nhận định 

Suy nghĩ và áp dụng vào các hoàn cảnh, thực tế cuộc sống 

Lời giải chi tiết: 

- Không thể 

- Bởi vì có những người quá chây ì, không bao giờ nỗ lực, không bao giờ quan 

tâm đến sự tiến bộ của mình và mọi người nên họ rất khó nhận ra sự tôn trọng, 

khích lệ hay coi thường trong đối thoại, đối xử… Và cũng có thể họ không quan 

tâm đến thái độ của mọi người đối với mình nữa 

Câu 5 (1.5 điểm) 

Câu 5: Em “vi phạm” nguyên tắc nào trong văn bản Cho người khác niềm tự 

hào chưa? Sau bài học này, em rút ra kinh nghiệm nào cho mình trong cách 

nhìn nhận, đánh giá và ứng xử với mọi người xung quanh?   

 Phương pháp giải: 

Học sinh liên hệ bản thân 

 Lời giải chi tiết: 
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- HS tự “ngoái lại” thời gian trước đây để đối chiếu một số ứng xử, đánh giá của 

mình với người thân, bạn bè với 3 nhận định từ văn bản để có câu trả lời (cần 

khớp với nhận định của văn bản) 

- Rút kinh nghiệm: từ những “vi phạm” nguyên tắc nếu mình có; từ những nhận 

định đắt giá của văn bản 

II. VIẾT (4đ) 

Câu 1 (1 điểm) 

a. Hãy đặt tên cho từng bức ảnh 

b. Có thể dùng hình ảnh nào để minh họa cho một nội dung/ nhận định trong 

văn bản ở phần đọc hiểu trên? 

 Phương pháp giải: 

a. HS quan sát kĩ 2 bức ảnh, rút ra nội dung chính và đặt tên 

b. HS dựa vào quan điểm cá nhân 

Lời giải chi tiết:  

a. HS tự đặt tên (cần sát với đặc điểm, biểu hiện, hình ảnh) 

b. HS dựa vào ý kiến cá nhân (cần có phân tích hợp lí, suy luận logic, bởi có 

những điều khi quan sát ta thấy chúng không hề liên quan đến nhau, hoặc không 

chứa đựng ý nghĩa gì… cho đến khi nghe phân tích, suy luận ta lại phát hiện ra) 

- Gợi ý: Bức ảnh 1 phù hợp minh họa cho luận điểm 1 (bao vẻ thanh xuân bị vùi 

lấp bấy lâu nay bỗng trỗi dậy) 

Câu 2 (3 điểm) 

Em hãy viết bài luận thể hiện quan điểm của mình về ý kiến của hai người bạn 

trên (dài từ 1,5 – 2 trang giấy thi/ vở) 

 Phương pháp giải: 

Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện bài văn 

Lời giải chi tiết: 

Em hãy viết bài luận thể hiện quan điểm của mình về ý kiến của hai người bạn 

trên (dài từ 1,5 – 2 trang giấy thi/ vở) 
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Phần chính Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 0,25 - Nêu luận đề: quan điểm cá nhân về ý kiến 2 người 

bạn về khích lệ và chỉ thẳng lỗi 

- Thái độ/ quan điểm cá nhân: sơ bộ/ khái quát 

(không đồng ý hoàn toàn/ cần bàn về hoàn cảnh 

vận dụng…) 

Thân bài 2,0 Gồm các ý chính (từ 3 luận điểm trở lên) 

- Phân tích, đánh giá ý kiến của bạn A (gắn với 

từng hoàn cảnh, đối tượng cụ thể): Ý kiến, lí lẽ, dẫn 

chứng 

- Ý kiến cá nhân: khách quan, không cực đoan (lí 

lẽ, dẫn chứng để thuyết phục 2 người bạn…) 

Kết bài 0,25 -  Khẳng định ý kiến cá nhân 

- Rút ra nhận thức, hành động của cá nhân… 

Yêu cầu khác 0,5 - Bài viết thể hiện rõ đặc trưng thể loại (nghị luận) 

- Phân tích, suy luận logic, phù hợp với văn hóa 

dân tộc,…  

- Tránh áp đặt cứng nhắc, cực đoan 
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